
ĐƠN VỊ MN Sao Mai 

TỔ KHỐI 5 - 6 tuổi 

LỚP Lá 3 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 3 

Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 28/03/2025 

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Kim Loan - Dương Hoàng Phúc  

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Bé nhận biết nhóm 

có số lượng 9 - chữ 

số 9 

(MT 83, MT 89)  

Dạy múa "Chú voi 

con ở Bản Đôn" 

(MT 215)  

Bé làm quen chữ s, x 

(MT 158)  

Xếp quạt giấy 

(MT 222)  

Bò dích dắc qua 7 

điểm 

(MT 9, MT 1) 

Ứng phó khi gặp 

mưa bão 

(MT 77) 

Bé chấp ghép hình 

hình học 

(MT 99) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

LQVT: (Các trò chơi ở góc toán "Trúc xanh, cờ gánh, đô mi nô...), TC các chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 9, Nhận biết các số từ 9 và sử dụng số đó để chỉ sô lượng số thứ tự trong phạm vi 9 (MT 85)  

TẠO HÌNH: Vẽ, năn, cắt, xé dán, tạo ra các sản phẩm từ các NVL khác nhau... Trẻ biết phối hợp kỹ năng vẽ 

để tạo ra sản phẩm có màu sắc kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục (MT 218)  



LQCV: Tìm và tô đồ, sao chép, điền khuyết, nhận dạng chữ cái v, r điền khuyết trang trí chữ v,r trong từ. 

(MT 158)  

ÂM NHẠC: Chuẩn bị: Gáo dừa, phách tre, sênh tiền, song loan...Trẻ biết gõ điệm bằng dụng cụ theo tiết tấu 

tự chọn. (MT 224)  

PHÂN VAI: Chơi theo ý thích: (Chuẩn bị: các loại trái cây thật, ly chén…) Trong quá trình chơi trẻ có khả 

năng nhận biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ (MT 173)  

Chơi Ngoài 

Trời 

TCVĐ: Kéo co - 

Nhảy tiếp sức. Trẻ 

biết lắng nghe ý 

kiến, trao đổi, thoả 

thuận, chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn. 

(MT 184) 

 

Quan sát: Tranh về 

các trạng thái cảm 

xúc. Trò chuyện 

cùng trẻ sử dụng các 

từ chỉ con vật, hoạt 

động, đặc điểm, phù 

hợp với ngữ cảnh 

(MT 130) 

 

Quan sát: Thời tiết 

trong ngày 

Chơi vật liệu thiên 

nhiên, chăm sóc cây 

xanh, chơi cát, nước, 

chơi với lá.Trẻ thực 

hiện vận động: Bò 

vòng qua 5-6 điểm 

dích dắc, cách nhau 

1,5 m theo đúng yêu 

cầu. (MT 19)  

TCVĐ: Tạo dáng 

con vật - Cò bắt ếch  

Chơi tự do: Chơi vật 

liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi 

với lá. Các trò chơi 

vận động, trò chơi 

dân gian, trò chơi tập 

thể … (MT 20)  

TCVĐ: Câu ếch -

Tôm cá cua thi tài  

Chơi vật liệu thiên 

nhiên, chăm sóc cây 

xanh, chơi cát, nước, 

chơi với lá...Trong 

quá trình chơi trẻ có 

khả năng nhận biết 

biểu lộ cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ (MT 173)  
 

- Chơi tự do: Chơi vật liệu thiên nhiên, 

chăm sóc cây xanh, chơi cát, nước, chơi 

với lá... 

Vệ sinh Rèn trẻ biết xả nước sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT 37)  

Giờ ăn Cho trẻ nhận biết một số thức ăn từ hải sản cần có trong bữa ăn hằng ngày (MT 27)  

Giờ ngủ Trò chuyện với trẻ về giữ gìn trật tự trong giờ ngủ và biết xếp niệm ngay ngắn để vào tủ. GD trẻ biết chủ 



động làm một số công việc đơn giản hằng ngày (CS33) (MT 172)  

Hoạt động 

chiều 

TC "ôn số lượng 9". 

Trẻ biết quan tâm 

đến các con số như 

nói về số lượng 9 và 

đếm, hỏi bao nhiêu? 

Đây là mấy? 

Cho trẻ vận động tự 

do bài hát "Chú voi 

con ở Bản Đôn" 

(MT 82) (MT 215) 

Dạy trẻ so sánh số 

lượng của 3 nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 9 bằng các 

cách khác nhau và 

nói được kết quả: 

Bằng nhau nhiều 

nhất, ít hơn, ít nhất 

Thực hiện tập 

(MT 84)  

Cho trẻ xem video 

chăm sóc các con vật 

quen thuộc như chó 

con, mèo con... 

Khuyến khích trẻ 

thích chăm con vật 

quen thuộc 

Cho trẻ kể lại một số 

công việc hằng ngày 

mà trẻ hay làm khi ở 

lớp. Trẻ biết chủ 

động làm một số 

công việc đơn giản 

hằng ngày 

(MT 204), (MT 172) 

Cho trẻ xem video 

về triều cường dâng 

cao. Trò chuyện 

cùng trẻ một số hiện 

tượng mưa bão triều 

cường 

Thực hiện tập 

(MT 77)  

Cho trẻ bò vòng qua 

5-6 điểm dích dắc, 

cách nhau 1,5 m theo 

đúng yêu cầu. 

Cho trẻ chơi một số 

trò chơi dân gian 

như: Lùa vịt, cua gấp 

sỏi... 

(MT 19), (MT 20) 

 


